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DANH SÁCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày           tháng          năm 2024  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
_______________________________________________________________________________  

 

I. TẬP THỂ: 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Ban điều hành Khu phố 2, Phường 1 Thành phố Vũng Tàu 

2  Tổ dân cư số 27, Khu phố 3, Phường 1 Thành phố Vũng Tàu 

3  Tổ dân cư số 38, Khu phố 4, Phường 1 Thành phố Vũng Tàu 

4  Nhân dân và cán bộ Khu phố 6, Phường 2 Thành phố Vũng Tàu 

5  Tổ dân cư số 2, Khu phố 2, Phường 2 Thành phố Vũng Tàu 

6  Tổ dân cư số 2, Khu phố 3, Phường 2 Thành phố Vũng Tàu 

7  Nhân dân và cán bộ Khu phố 2, Phường 3 Thành phố Vũng Tàu 

8  Tổ dân cư số 5, Khu phố 1, Phường 3 Thành phố Vũng Tàu 

9  Tổ dân cư số 5, Khu phố 4, Phường 3 Thành phố Vũng Tàu 

10  Ban điều hành Khu phố 4, Phường 4 Thành phố Vũng Tàu 

11  Tổ dân cư số 1, Khu phố 3, Phường 4 Thành phố Vũng Tàu 

12  Tổ dân cư số 7, Khu phố 7, Phường 4 Thành phố Vũng Tàu 

13  Nhân dân và cán bộ Khu phố 4, Phường 5 Thành phố Vũng Tàu 

14  Tổ dân cư số 49, Khu phố 2, Phường 5 Thành phố Vũng Tàu 

15  Tổ dân cư số 28, Khu phố 3, Phường 5 Thành phố Vũng Tàu 

16  Nhân dân và cán bộ Khu phố 7, Phường 7 Thành phố Vũng Tàu 

17  Tổ dân cư số 9, Khu phố 5, Phường 7 Thành phố Vũng Tàu 

18  Tổ dân cư số 7, Khu phố 9, Phường 7 Thành phố Vũng Tàu 

19  Nhân dân và cán bộ Khu phố 4, Phường 8 Thành phố Vũng Tàu 

20  Tổ dân cư số 5, Khu phố 4, Phường 8 Thành phố Vũng Tàu 

21  Tổ dân cư số 2, Khu phố 6, Phường 8 Thành phố Vũng Tàu 

22  Nhân dân và cán bộ Khu phố 3, Phường 9 Thành phố Vũng Tàu 

23  Tổ dân cư số 4, Khu phố 4, Phường 9 Thành phố Vũng Tàu 

24  Tổ dân cư số 1, Khu phố 5, Phường 9 Thành phố Vũng Tàu 

25  Nhân dân và cán bộ Khu phố 2, Phường 10 Thành phố Vũng Tàu 

26  Tổ dân cư số 12, Khu phố 3, Phường 10 Thành phố Vũng Tàu 

27  Tổ dân cư số 13, Khu phố 4, Phường 10 Thành phố Vũng Tàu 

28  Nhân dân và cán bộ Khu phố 3, Phường 11 Thành phố Vũng Tàu 

29  Tổ dân cư số 3, Khu phố 11, Phường 11 Thành phố Vũng Tàu 
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TT Tên đơn vị Địa chỉ 

30  Tổ dân cư số 25A, Khu phố 2, Phường 11 Thành phố Vũng Tàu 

31  Nhân dân và cán bộ Khu phố 6, Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

32  Tổ dân cư số 31, Khu phố 3, Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

33  Tổ dân cư số 49, Khu phố 5, Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

34  Nhân dân và cán bộ Khu phố 4, phường Thắng Nhất Thành phố Vũng Tàu 

35  Tổ dân cư số 3, Khu phố 1, phường Thắng Nhất Thành phố Vũng Tàu 

36  Tổ dân cư số 2, Khu phố 7, phường Thắng Nhất Thành phố Vũng Tàu 

37  Nhân dân và cán bộ Khu phố 7, phường Thắng Nhì Thành phố Vũng Tàu 

38  Tổ dân cư số 44, Khu phố 6, phường Thắng Nhì Thành phố Vũng Tàu 

39  Tổ dân cư số 70, Khu phố 9, phường Thắng Nhì Thành phố Vũng Tàu 

40  Nhân dân và cán bộ Khu phố 4, phường Thắng Tam Thành phố Vũng Tàu 

41  Tổ dân cư số 2, Khu phố 5, phường Thắng Tam Thành phố Vũng Tàu 

42  Tổ dân cư số 6, Khu phố 3, phường Thắng Tam Thành phố Vũng Tàu 

43  Nhân dân và cán bộ Khu phố 5, phường Rạch Dừa Thành phố Vũng Tàu 

44  Tổ dân cư số 3, Khu phố 6, phường Rạch Dừa Thành phố Vũng Tàu 

45  Tổ dân cư số 4, Khu phố 7, phường Rạch Dừa Thành phố Vũng Tàu 

46  
Nhân dân và cán bộ Khu phố 4, phường Nguyễn An 

Ninh 
Thành phố Vũng Tàu 

47  Tổ dân cư số 4, Khu phố 1, phường Nguyễn An Ninh Thành phố Vũng Tàu 

48  Tổ dân cư số 6, Khu phố 1, phường Nguyễn An Ninh Thành phố Vũng Tàu 

49  Nhân dân và cán bộ Thôn 9, xã Long Sơn Thành phố Vũng Tàu 

50  Tổ dân cư số 1, Thôn 6, xã Long Sơn Thành phố Vũng Tàu 

51  Tổ dân cư số 12, Thôn 4, xã Long Sơn Thành phố Vũng Tàu 

52  
Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu 
Thành phố Vũng Tàu 

53  
Phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên 

cây xanh và Đô thị Vũng Tàu 
Thành phố Vũng Tàu 

54  
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y 

tế thành phố Vũng Tàu 
Thành phố Vũng Tàu 

55  
Khoa Y tế Công cộng, Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu 
Thành phố Vũng Tàu 

56  Trạm Y tế Phường 11, thành phố Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu 

 

 

 



3 

 

 

 

II. CÁ NHÂN: 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1. CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

1  Ông  Trần Ngọc Hà Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vũng Tàu 

2  Bà Trần Thanh Tâm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu 

3  Bà Nguyễn Thị Thắm Chuyên viên Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu 

4  Bà Nguyễn Thị Ngân Nhân viên Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu 

5   Ông Hoàng Đình Kê Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu 

6  Bà Trần Thị Lan Anh Chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy Vũng Tàu 

7  Bà Trần Thị Thu Hương Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu 

8  Bà Vũ Thị Trí 
Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 

Vũng Tàu 

9  Bà Cấn Thị Thu 
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Vũng 

Tàu 

10  Ông Đồng Thanh Tùng 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vũng 

Tàu 

2. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

11  Bà Trần Thị Xuân 
Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Vũng Tàu 

12  Bà Nguyễn Thị Minh Hải 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành 

phố Vũng Tàu 

13  Ông Đặng Minh Quang 
Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thành 

phố Vũng Tàu 

14  Bà Nguyễn Thị Hiếu 
Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thành 

phố Vũng Tàu 

15  Bà Vũ Thị My 
Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thành 

phố Vũng Tàu 

16  Bà  
Nguyễn Thị Thu 

Phương 
Chuyên viên Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu 

17  Bà Trần Thị Ái Thơ Chuyên viên Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu 

18  Bà Hoàng Thị Từng 
Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hạch thành phố 

Vũng Tàu 

19  Ông 
Đặng Nguyễn Giang 

Châu 

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hạch thành 

phố Vũng Tàu 

20  Bà Lã Thị Vân Anh 
Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội thành phố Vũng Tàu 

21  Bà Hoàng Thị Ngọc Nga 
Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội thành phố Vũng Tàu 

22  Bà Nguyễn Thị Thuý Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Vũng Tàu 

23  Ông Vũ Anh Thuần Phó Chánh Thanh tra thành phố Vũng Tàu 
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TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

24  Bà Võ Thị Thảo 
Thanh tra viên chính Thanh tra thành phố Vũng 

Tàu 

25  Bà Trần Thị Thu Cúc Phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu 

26  Ông Lê Xuân Đăng Quang 
Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố Vũng Tàu 

27  Ông Nguyễn Huỳnh Phó trưởng Phòng Y tế thành phố Vũng Tàu 

28  Bà Nguyễn Thị Tú Anh 
Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Vũng Tàu 

29  Ông Trần Hiệp Phát 
Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Vũng Tàu 

30  Ông Hoàng Xuân Nguyễn 
Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Vũng Tàu 

31  Bà Phạm Thị Ngọc Lan 
Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Vũng Tàu 

32  Ông Đoàn Hải Linh 
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, 

thành phố Vũng Tàu 

33  Ông Quách Thành Long 
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

1, thành phố Vũng Tàu 

34  Ông Nguyễn Tấn Huy 
Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, 

thành phố Vũng Tàu 

35  Ông Phạm Anh Dân 
Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, 

thành phố Vũng Tàu 

36  Ông Trần Văn Phức 
Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, 

thành phố Vũng Tàu 

37  Ông Trần Quốc Thịnh 
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, 

thành phố Vũng Tàu 

38  Bà Lưu Thị Hường 
Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, 

thành phố Vũng Tàu 

39  Ông Nguyễn Thành Trung 
Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, 

thành phố Vũng Tàu 

40  Ông Trần Quốc Trung 
Nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, 

thành phố Vũng Tàu 

41  Ông Trần Ngọc Anh 
Nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, 

thành phố Vũng Tàu 

42  Ông Nguyễn Vũ Hà 
Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, 

thành phố Vũng Tàu 

43  Bà Nguyễn Thị Diệu 
Nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, 

thành phố Vũng Tàu 

44  Ông Lê Mạnh Dương 
Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, thành 

phố Vũng Tàu 

45  Ông Lê Dương Bắc 
Viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất, thành 

phố Vũng Tàu 
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TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

46  Bà Nguyễn Thúy Nga 
Viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất, thành 

phố Vũng Tàu 

47  Bà Nguyễn Thị Hồng 
Viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất, thành 

phố Vũng Tàu 

48  Bà Lê Thị Thu Hằng 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao thành phố Vũng Tàu 

49  Bà Trần Thị Thúy Nga Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao thành phố Vũng Tàu 

50  Ông Trần Văn Tú Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao thành phố Vũng Tàu 

51  Bà Phan Thị Hiếu 
Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao thành phố Vũng Tàu 

52  Ông Lê Hoài Khương 
Nhân viên Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du 

lịch, thành phố Vũng Tàu 

53  Ông Ngô Nhã Phương 
Nhân viên Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du 

lịch, thành phố Vũng Tàu 

54  Ông Nguyễn Quốc Vịnh 
Nhân viên Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du 

lịch, thành phố Vũng Tàu 

55  Ông Dương Văn Đạt 
Nhân viên Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du 

lịch, thành phố Vũng Tàu 

56  Ông Bùi Nguyên Tuấn 
Viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du 

lịch, thành phố Vũng Tàu 

57  Ông 
Nguyễn Thanh Kim 

Quang 

Viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du 

lịch, thành phố Vũng Tàu 

58  Ông Nguyễn Văn Thọ 
Viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du 

lịch, thành phố Vũng Tàu 

59  Ông Nguyễn Văn Thoản 
Viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du 

lịch, thành phố Vũng Tàu 

60  Ông Ngô Ngọc Ẩn 
Nhân viên Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du 

lịch, thành phố Vũng Tàu 

61  Bà Vũ Thị Loan 
Nhân viên Ban Quản lý chợ Rạch Dừa, thành phố 

Vũng Tàu 

62  Bà Lê Thị Hạnh 
Nhân viên Ban Quản lý chợ Rạch Dừa, thành phố 

Vũng Tàu 

63  Ông Vũ Văn Ước 
Nhân viên Ban Quản lý chợ Rạch Dừa, thành phố 

Vũng Tàu 

64  Ông Hoàng Văn An 
Phó trưởng Ban Quản lý chợ Vũng Tàu, thành 

phố Vũng Tàu 

65  Ông Bùi Văn Hiển 
Nhân viên Ban Quản lý chợ Vũng Tàu, thành phố 

Vũng Tàu 

66  Bà Trịnh Thị Oanh 
Nhân viên Ban Quản lý chợ Vũng Tàu, thành phố 

Vũng Tàu 
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TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

67  Ông Vũ Hồng Dinh 
Nhân viên Ban Quản lý chợ Vũng Tàu, thành phố 

Vũng Tàu 

68  Ông Lê Thanh Sơn 
Nhân viên Ban Quản lý chợ Vũng Tàu, thành phố 

Vũng Tàu 

69  Bà  Nhữ Thị Duy 
Nhân viên Ban Quản lý chợ Thắng Nhất, thành 

phố Vũng Tàu 

70  Ông Trần Văn Mạnh 
Nhân viên Ban Quản lý chợ Phường 1, thành phố 

Vũng Tàu 

71  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Nhân viên Ban Quản lý chợ Bến Đình, thành phố 

Vũng Tàu 

72  Bà Nguyễn Thị Hiếu 
Phó Trưởng phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu 

73  Ông Dương Mạnh Hùng 
Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu 

74  Ông Lê Quang Giáp 
Lái xe phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng 

Tàu 

75  Ông Nguyễn Xuân Hội 
Lái xe Xí nghiệp Chiếu sáng công cộng, Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị 

Vũng Tàu 

76  Ông Trần Quốc Ân 
Công nhân Xí nghiệp Cơ khí - Sửa chữa, Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị 

Vũng Tàu 

77  Ông Đỗ Đức Tiến 
Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và Dịch vụ, 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình 

đô thị Vũng Tàu 

78  Ông Nguyễn Hàm Long 
Công nhân Xí nghiệp Xây dựng và Dịch vụ, Công 

ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình đô 

thị Vũng Tàu 

79  Ông Đào Văn Tôn 
Giám đốc Xí nghiệp Môi trường 1, Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu 

80  Bà Nguyễn Thị Hạnh 
Công nhân Xí nghiệp Môi trường 1, Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng 

Tàu 

81  Bà Tô Thị Bích Nhuần 
Công nhân Xí nghiệp Môi trường 2, Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng 

Tàu 

82  Bà Nguyễn Thị Hà 
Công nhân Xí nghiệp Môi trường 2, Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng 

Tàu 

83  Ông Nguyễn Xuân Phụng 
Lái xe Xí nghiệp Vận tải, Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu 

84  Ông Nguyễn Bá Bản 
Lái xe Xí nghiệp Vận tải, Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu 
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TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

85  Bà Hoàng Thị Hà 
Công nhân Xí nghiệp Công viên 1, Công ty Cổ phần 

Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu 

86  Bà Đỗ Thị Thu Hồng 
Chuyên viên Xí nghiệp Công viên 2, Công ty Cổ 

phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng 

Tàu 

87  Ông Đặng Hữu Tuyên 
Công nhân Xí nghiệp Công viên 2, Công ty Cổ phần 

Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu 

88  Bà Nguyễn Thị Thìn 
Công nhân Xí nghiệp Vườn ươm, Công ty Cổ phần 

Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu 

89  Ông Võ Đình Bảo 
Công nhân Xí nghiệp Xe máy, Công ty Cổ phần 

Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu 

90  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Công nhân Xí nghiệp Xe máy, Công ty Cổ phần 

Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu 

91  Ông Hoàng Thế Vy 
Công nhân Xí nghiệp Xe máy, Công ty Cổ phần 

Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu 

92  Bà Đặng Thị Mùi 
Công nhân Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu 

Sen, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây 

xanh và Đô thị Vũng Tàu 

93  Ông Phạm Mạnh Hùng 
Chuyên viên Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải 

Đăng, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây 

xanh và Đô thị Vũng Tàu 

94  Ông Trịnh Trọng Tấn 
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn 

Đảo, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây 

xanh và Đô thị Vũng Tàu 

95  Ông Bùi Xuân Thy Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu 

96  Bà Nguyễn Thị Hậu 
Trạm trưởng Trạm Y tế Phường 5, thành phố 

Vũng Tàu 

97  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Bình 

Trạm trưởng Trạm Y tế Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu 

98  Ông Nguyễn Đức Tâm 
Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu 

99  Bà Hồ Thị Mỹ 
Nhân viên Trạm Y tế Phường 3, thành phố Vũng 

Tàu 

100  Bà Trần Ngọc Mỹ Trân 
Nhân viên Trạm Y tế Phường 4, thành phố Vũng 

Tàu 

3. PHƯỜNG, XÃ 

101  Bà Thân Thị Thanh Hương Trưởng Công an Phường 1, thành phố Vũng Tàu 

102  Ông Trần Anh Tuấn 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Phường 1, 

thành phố Vũng Tàu 

103  Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 
Công chức Văn phòng - Thống Kê, UBND 

Phường 1, thành phố Vũng Tàu 
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TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

104  Bà Vũ Thị Ngọc Trâm 
Phụ trách Văn phòng, UBND Phường 1, thành 

phố Vũng Tàu 

105  Ông Võ Mạnh Hưởng 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 1, thành 

phố Vũng Tàu 

106  Bà Võ Thị Lý 
Phó Chủ tịch HĐND Phường 2, thành phố Vũng 

Tàu 

107  Ông Nguyễn Văn Phấn 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 2, thành phố 

Vũng Tàu 

108  Bà Lê Thị Diệu Thuý 
Công chức Tài chính - Kế toán, UBND Phường 

2, thành phố Vũng Tàu 

109  Bà Đỗ Thị Bích Dung 
Tổ trưởng Tổ dân cư số 2, Khu phố 7, Phường 2, 

thành phố Vũng Tàu 

110  Ông Võ Văn Hùng 
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 1, Phường 

2, thành phố Vũng Tàu 

111  Bà Nguyễn Lê Hoàng Vinh 
Phó Chủ tịch HĐND Phường 3, thành phố Vũng 

Tàu 

112  Ông Võ Thế Thanh 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

113  Bà Lê Hải Quỳ 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

114  Bà Quách Thị Liên 
Phụ trách Kiểm tra, Đảng ủy Phường 3, thành phố 

Vũng Tàu 

115  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 

Phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội, 

UBND Phường 3, thành phố Vũng Tàu 

116  Ông Nguyễn Văn Dương 
Bí thư Chi bộ Khu phố 5, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

117  Ông Vũ Huy Đĩnh 

Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác Mặt trận 

Khu phố 4, Phường 4, thành phố Vũng Tàu (Chủ 

tịch Hội Luật gia thành phố Vũng Tàu) 

118  Ông Đinh Quang Định 
Phó Chủ tịch UBND Phường 4, thành phố Vũng 

Tàu 

119  Bà Cao Thị Hải Vân 
Phó Chủ tịch UBND Phường 4, thành phố Vũng 

Tàu 

120  Bà Phạm Thị Tuyến 
Công chức Văn phòng - Thống Kê, UBND  

Phường 4, thành phố Vũng Tàu 

121  
Linh 

mục 
Nguyễn Minh Hùng 

Chánh xứ Giáo xứ Sao Mai, Phường 5, thành phố 

Vũng Tàu 

122  
Ni 

trưởng 
Thích Nữ Như An 

Trụ trì Chùa Quy Sơn Phường 5, thành phố Vũng 

Tàu 

123  
Đại 

đức 
Thích Thiền Lý 

Trụ trì Chùa Quan Âm Các, Phường 5, thành phố 

Vũng Tàu 

124  Ông Trần Văn Dư 
Số nhà 98/15 Bạch Đằng Phường 5, thành phố 

Vũng Tàu 
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TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

125  Bà Lương Thị Mỹ Phó Chủ tịch UBND 7, thành phố Vũng Tàu 

126  Bà Phạm Thị Huệ 
Công chức Văn phòng - Thống Kê, UBND 

Phường 7, thành phố Vũng Tàu 

127  Bà Ngô Thị Doanh 
Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi 

trường, UBND Phường 7, thành phố Vũng Tàu 

128  Bà Vũ Hương Ngân 
Công chức Tài chính - Kế toán, UBND Phường 

7, thành phố Vũng Tàu 

129  Bà Nguyễn Thị Phương 
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ việt Nam Phường 7, 

thành phố Vũng Tàu 

130  Ông Đỗ Thế Dân 
Trưởng Khu phố 4, Phường 8, thành phố Vũng 

Tàu 

131  Ông Nguyễn Xuân Cường 
Phó Trưởng Công an Phường 8, thành phố Vũng 

Tàu 

132  Bà Hoàng Thị Mỹ Hương 
Công chức Tài chính - Kế toán, UBND Phường 

8, thành phố Vũng Tàu 

133  Ông Dương Tuấn Ngọc 
Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND 

Phường 8, thành phố Vũng Tàu 

134  Ông Đỗ Văn Tài 
Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi 

trường, UBND Phường 8, thành phố Vũng Tàu 

135  Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 9, 

thành phố Vũng Tàu 

136  Bà Đoàn Thị Tuyết Hạnh 
Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND Phường 9, 

thành phố Vũng Tàu 

137  Bà Nguyễn Thị Nguyên 
Công chức Tài chính - Kế toán, UBND Phường 

9, thành phố Vũng Tàu 

138  Ông Ngọ Văn Đồng 
Phụ trách Kinh tế, UBND Phường 9, thành phố 

Vũng Tàu 

139  Bà Lê Thị Hồng Cúc 
Phụ trách Văn phòng - Tổ chức, Đảng uỷ Phường 

9, thành phố Vũng Tàu 

140  Bà Phạm Thị Bình 
Công chức Văn hoá - Xã hội, UBND Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

141  Bà Vũ Thị Hồng Lĩnh 
Phụ trách Kinh tế, UBND Phường 10, thành phố 

Vũng Tàu 

142  Ông Bùi Văn Thưởng 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

143  Ông Lâm Văn Sáng 
Phó trưởng Ban điều hành Khu phố 2, Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

144   Ông Bùi Sỹ Thanh 
Trưởng Ban điều hành Khu phố 3, Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

145  Bà Nguyễn Thị Hoài 
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Viêt Nam Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

146  Ông 
Nguyễn Lê Phượng 

Hoàng 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 
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TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

147  Ông Đoàn Văn Dung Trưởng Công an Phường 11, thành phố Vũng Tàu 

148  Bà Lê Thị Hằng 
Bí thư Chi bộ Khu phố 3, Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu 

149  Bà 
Trương Thị Thanh 

Hằng 

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

150  Bà Trần Thị Hà 
Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND 

Phường 12, thành phố Vũng Tàu 

151  Bà Vũ Hồng Kỳ 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu 

152  Ông Nguyễn Đức Quảng 
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 

12, thành phố Vũng Tàu 

153  Bà 
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 

Nguyên Trạm trưởng Trạm Y tế Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 

154  Bà Trần Thị Hồng 
Tổ trưởng Tổ dân cư số 33, Khu phố 3, Phường 

12, thành phố Vũng Tàu 

155  Ông Lưu Tiến Huynh 
Trưởng Khu phố 4, phường Thắng Nhất, thành 

phố Vũng Tàu 

156  Ông Tưởng Thành Chương 
Cảnh sát Khu vực, Công an phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu 

157  Ông Phan Đình Phùng 
Phụ trách Quân sự Khu phố 11, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

158  Ông Phạm Hồng Thái 
Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh Khu phố 

6, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

159  Bà Trần Thị Thanh Thảo 
Bí thư Chi đoàn Khu phố 5, phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu 

160  Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai 
Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì, thành 

phố Vũng Tàu 

161  Ông Phạm Văn Trung 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường 

Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu 

162  Ông Ngô Ngọc Anh 
Phụ trách Kinh tế, UBND phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

163  Bà Đào Thị Bích Ngọc 
Phụ trách công tác Tổ chức, Đảng uỷ phường 

Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu 

164  Ông Nguyễn Văn Hà 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

165  Ông Nguyễn Đăng Thi 
Phó Bí thư Đảng uỷ phường Thắng Tam, thành 

phố Vũng Tàu 

166  Bà Lê Thị Hà Giang 
Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

167  Ông Ngô Thái Hiền 
Phụ trách Văn hóa - Xã hội, UBND phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

168  Ông Lê Thiên Thắng 
Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị, UBND 

phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 
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TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

169  Ông Nguyễn Thanh Hiếu 
Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị, UBND 

phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

170  Ông Cao Tiến Xuân 
Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa, thành phố 

Vũng Tàu 

171  Ông Đỗ Văn Khành 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Rạch Dừa, 

thành phố Vũng Tàu 

172  Bà 
Nguyễn Hồng Ngọc 

Bích 

Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND 

phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

173  Bà Trần Thị Tuyết 
Phụ trách công tác Kiểm tra, Đảng uỷ phường 

Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

174  Ông Phạm Anh Tuấn 
Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu 

175  Bà Hồng Thái Hoàng 
Số nhà 1/55 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn 

An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

176  Ông Vũ Đức Trung 
Trưởng Khu phố 2, phường Nguyễn An Ninh, 

thành phố Vũng Tàu 

177  Bà Phạm Thị Vuốt 
Trưởng Khu phố 6, phường Nguyễn An Ninh, 

thành phố Vũng Tàu 

178  Bà Đoàn Thị Minh Trí 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

179  Bà Nguyễn Thị Thu 
Phó Chủ tịch HĐND phường Nguyễn An Ninh, 

thành phố Vũng Tàu 

180  Ông Ngô Văn Quả 
Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn, thành phố 

Vũng Tàu 

181  Ông Lê Văn Khoe 
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã Long Sơn, thành 

phố Vũng Tàu 

182  Ông Mai Chí Hiếu 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Long 

Sơn, thành phố Vũng Tàu 

183  Ông Trần Văn Mùi 
Trường ban điều hành Thô 9, xã Long Sơn, thành 

phố Vũng Tàu 

III. HỘ GIA ĐÌNH: 

TT 
Ông/ 

bà 
Hộ gia đình Địa chỉ 

1  Ông Đỗ Minh Hùng 
Số nhà 74 Lê Ngọc Hân, Phường 1, thành phố 

Vũng Tàu 

2  Ông Phạm Văn Mừng 
Số nhà 114 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành 

phố Vũng Tàu 

3  Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
Số nhà 114 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành 

phố Vũng Tàu 

4  Ông Lý Hồng Hải 
Số nhà 68/8B Hạ Long, Phường 2, thành phố 

Vũng Tàu 
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TT 
Ông/ 

bà 
Hộ gia đình Địa chỉ 

5  Ông Nguyễn Xuân Giao 
Số nhà 2/6 Lương Văn Can, Phường 2, thành phố 

Vũng Tàu 

6  Ông Nguyễn Văn Việt 
Số nhà 160/38 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, 

thành phố Vũng Tàu 

7  Bà Đỗ Thị Kim Thanh 
Số nhà 175B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

8  Ông Đặng Văn Thành 
Số nhà 306-308 Lê Hồng Phong, Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

9  Ông Nguyễn Đức 
Số nhà 161/12 Trương Công Định, Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

10  Bà Đặng Thị Ngọc Hương Số nhà 19 Vi Ba, Phường 4, thành phố Vũng Tàu 

11  Ông Bùi Văn Thành Số nhà 48 Lê Lợi, Phường 4, thành phố Vũng Tàu 

12  Ông Phạm Xuân Thanh 
Số nhà 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, thành 

phố Vũng Tàu 

13  Bà Phạm Thị Lộc 
Số nhà 247 Trần Phú, Phường 5, thành phố Vũng 

Tàu 

14  Ông Phạm Văn Ba 
Số nhà 444/17/3 Trần Phú, Phường 5, thành phố 

Vũng Tàu 

15  Bà Nguyễn Thị Cam 
Số nhà 35 Bạch Đằng, Phường 5, thành phố 

Vũng Tàu 

16  Ông Nguyễn Bá Phược 
Số nhà 137/81 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu 

17  Bà Lê Thị Tố Nga 
Số nhà 52 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu 

18  Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ 
Số nhà 86/22 Nguyễn An Ninh, Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu 

19  Ông Lưu Xuân Hưng 
Số nhà 166/2/16 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

8, thành phố Vũng Tàu 

20  Bà Hồ Thị Thoại Lan 
Số nhà 183 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, thành 

phố Vũng Tàu 

21  Ông Nguyễn Hoàng Thanh 
Số nhà 129 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, 

thành phố Vũng Tàu 

22  Bà Văn Thị Nga 
Số nhà 18D1 Tống Duy Tân, Phường 9, thành 

phố Vũng Tàu 

23  Ông Mai Xuân Đồng 
Số nhà 51/11 Nguyễn Thị Định, Phường 9, thành 

phố Vũng Tàu 

24  Ông Trần Đăng Duy 
Số nhà 8/18 Ngô Tất Tố, Phường 9, thành phố 

Vũng Tàu 

25  Bà Nguyễn Thị Huyền 
Số nhà 183/3/9 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, thành 

phố Vũng Tàu 

26  Bà Nguyễn Thị Quyền 
Số nhà 851 Bình Giã, Phường 10, thành phố 

Vũng Tàu 
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TT 
Ông/ 

bà 
Hộ gia đình Địa chỉ 

27  Ông Nguyễn Trung Nghĩa 
Số nhà 1009 Chung cư Bình An, Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

28  Ông Phan Xuân Thắng 
Số nhà 65/9K Bắc Sơn, Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu 

29  Bà Phạm Thị Lan 
Số nhà 1003 đường 30/4, Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu 

30  Ông Nguyễn Xuân Trình 
Số nhà 1082 đường 30/4, Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu 

31  Bà Ngô Thị Thuý Vân 
Số nhà 22/36N Chi Lăng, Phường 12, thành phố 

Vũng Tàu 

32  Bà Hoàng Thị Thanh 
Số nhà 22/58 Chi Lăng, Phường 12, thành phố 

Vũng Tàu 

33  Bà Phạm Thị Phượng 
Số nhà 1517A đường 30/4, Phường 12, thành phố 

Vũng Tàu 

34  Ông Tống Nam Sơn 
Số nhà 74 đường 30/4, phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu 

35  Ông Nguyễn Hữu Phong 
Số nhà 25/30/19 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

36  Ông Lê Văn Sử 
Số nhà 18B Trần Anh Tông, phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu 

37  Bà Tô Thị Thu Thuỷ 
Số nhà 65/1/8 Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

38  Bà Trần Thị Chi Mai 
Số nhà 16 Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

39  Ông Nguyễn Duy Thịnh 
Số nhà 37/9 Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

40  Ông Đoàn Văn Luyến 
Số nhà 72 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng Tàu 

41  Bà Phạm Thị Hoài Phương 
Số nhà 204/6D Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu 

42  Bà Phan Thị Dần 
Số nhà 127/18/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

43  Bà Ngô Thị Giang 
Số nhà 32 Hồ Tri Tân, phường Rạch Dừa, thành 

phố Vũng Tàu 

44  Bà Hoàng Thị Ngắn 
Số nhà 67 Dương Văn Nga, phường Rạch Dừa, 

thành phố Vũng Tàu 

45  Bà Bùi Thị Thu 
Số nhà 39/18A Nơ Trang Long, phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu 

46  Ông Bùi Ngọc Thanh 
Số nhà 360/38/21 đường 2/9, phường Nguyễn An 

Ninh, thành phố Vũng Tàu 

47  Ông Phan Công Kiên 
Số nhà 546 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn 

An Ninh, thành phố Vũng Tàu 
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bà 
Hộ gia đình Địa chỉ 

48  Bà Hoàng Thị Phòng 
Số nhà 456/39 đường 2/9, phường Nguyễn An 

Ninh, thành phố Vũng Tàu 

49  Bà 
Nguyễn Thị Hồng 

Phương 
Thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

50  Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ Thôn 4, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

51  Bà Trương Thị Út Thôn 6, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 56 Tập thể           x      1.080.000 đ    =   60.480.000 đồng 

- 183 Cá nhân        x         540.000 đ    =   99.360.000 đồng 

- 51 Hộ gia đình    x          810.000 đ    =   41.310.000 đồng 

 

                                            Tổng cộng:   200.610.000 đồng 

                          (Hai trăm triệu sáu trăm mười ngàn đồng)./. 
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